
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1/2A đường tỉnh lộ 38, Khóm 5, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, 
Việt Nam

11/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DANH MỸ

1900668401

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Xuất nhập khẩu lúa gạo

4631

3. Sản xuất điện 3511(Chính)

4. Truyền tải và phân phối điện 3512

5. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

6. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

9. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Xuất nhập khẩu tôm nguyên liệu

4632

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DANH MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0704.890.201
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

23. Thu gom rác thải không độc hại 3811

24. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

25. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

26. Khai thác thuỷ sản biển 0311

27. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

28. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

29. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Khai thác muối 0893

32. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

33. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

34. Sản xuất rượu vang 1102

35. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

36. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

37. Doanh nghiệp cam kết không kinh doanh, mua bán máy móc, 
thiết bị, phần mềm liên quan đến game bắn cá và trò chơi có 
thưởng tương tự như máy bắn thú, máy bắn chim

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc Liêu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       385042181
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1/2A đường tỉnh lộ 38, Khóm 5, Phường 5, Thành 
phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1/2A đường tỉnh lộ 38, Khóm 5, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh 
Bạc Liêu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ KIM DANH Nữ

16/10/1975 Kinh Việt Nam

27/06/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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